Mẫu nhận xét môn Tiếng Việt lớp 5
	- Nghe, đọc, viết tốt

- Kĩ năng nghe viết tốt

- Đọc to, rõ ràng lưu loát. Câu văn ngắn gọn, dễ hiểu.

- Chữ viết đều, đẹp.

- Em viết đúng chính tả, trình bày sạch đẹp

- Em đọc bài trôi chảy, rõ ràng.

- Bài văn của em hoàn chỉnh về nội dung và hình thức, thể hiện sự sáng tạo.

- Biết tìm từ và đặt câu đúng, biết sử dụng vốn từ phong phú để viết thành câu, đoạn văn ngắn.

- Em có vốn từ phong phú, sử dụng đa dạng các từ ngữ trong bài viết.

- Em đọc khá lưu loát và nắm vững kiến thức để áp dụng thực hành khá tốt.

- Chữ viết của em còn yếu, cần rèn viết nhiều hơn.

- Em biết dùng từ ngữ và đặt câu một cách chính xác.

- Đọc chữ trôi chảy và diễn cảm, chữ viết đúng và đẹp.

- Em đọc tốt, có nhiều sáng tạo trong bài văn.

- Đọc to, rõ ràng hơn so với đầu năm, chữ viết đẹp, đều nét

- So với đầu năm học, khả năng đọc của em đã cải thiện rõ rệt.

- Chữ viết của em còn cần rèn luyện thêm để đẹp và đều đặn hơn.

- Em cần phát huy khả năng sáng tạo trong bài viết để bài viết thêm phong phú và hấp dẫn.


Mẫu nhận xét môn Toán lớp 5
	- Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.

- Làm bài nhanh, kỹ năng tính toán tốt.

- Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.

- Học tốt, biết tính thành thạo chu vi và diện tích của các hình chữ nhật và hình vuông. Giải đúng các bài toán có lời văn”.

- Giỏi toán, tính nhanh thành thạo các phép tính

- Em đã tóm tắt, giải thành thạo và trình bày khoa học bài toán.

- Em rất sáng tạo trong giải dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó.

- Em thành thạo các bài toán liên quan đến phân số thập phân và hỗn số.

- Em làm bài nhanh, kĩ năng tính toán tốt, trình bày sạch đẹp. Đáng khen!

- Em làm đúng kết quả nhưng đặt tính chưa đúng. Em cần đặt các chữ số thẳng cột với nhau.

- Em thực hiện phép tính đúng. Tuy nhiên trình bày câu lời giải chưa đúng. Em đọc lại câu hỏi của bài toán rồi viết lại câu lời giải

- Em biết các giải bài toán nhưng quên viết đáp số. Hãy nhớ lại cách trình bày bài giải bài toán.

- Em chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.


Mẫu nhận xét môn Tiếng Anh lớp 5
	- Nghe và nhận biết được trọng âm của từ.

- Nghe hiểu và làm theo những chỉ dẫn đơn giản.

- Nghe và trả lời các câu hỏi rất đơn giản về các chủ đề trong chương trình từ bài 1 – 5 (cá nhân và bạn bè).

- Nghe hiểu các đoạn hội thoại ngắn, cấu trúc đơn giản khoảng 45 – 60 từ về các chủ đề trong chương trình từ bài 1 – 5 (cá nhân và bạn bè).

- Nghe hiểu nội dung chính các câu truyện ngắn rất đơn giản về các chủ đề trong chương trình từ bài 1 – 5 (cá nhân và bạn bè).

- Thực hiện được các kĩ năng nói.

- Nói được các câu chỉ dẫn và đề nghị; khởi đầu và trả lời những câu lệnh đơn giản trong và ngoài lớp học.

- Có khả năng (phát âm tương đối chuẩn/phát âm còn chưa chuẩn/phát âm chưa rõ ràng) các từ vựng và ngữ pháp đã học.

- Có khả năng (đọc hiểu được các câu đơn giản/đọc hiểu được các đoạn văn ngắn/đọc hiểu được một số đoạn văn đơn giản) bằng tiếng Anh.


Mẫu nhận xét môn Đạo đức lớp 5
	- Thực hiện tốt các chuẩn mực hành vi đạo đức đã học.

- Có hành vi ứng xử phù hợp với hoàn cảnh.

- Biết cách phòng và tránh tai nạn thương tích.

- Có khả năng tự chăm sóc bản thân.

- Tuân thủ nội quy trường lớp và có hành vi tốt trong sinh hoạt.

- Biết sắp xếp thời gian học tập và vui chơi khoa học.

- Hoàn thành môn học tốt.

- Chưa áp dụng tốt các hành vi đạo đức đã học.

- Cần phát triển khả năng mạnh dạn trong việc đưa ra cách xử lí tình huống.

- Nhận biết được hành vi chưa đúng nhưng chưa biết cách sửa chữa.

- Cần áp dụng kiến thức đã học để có hành vi, ứng xử và giao tiếp đúng mực trong cuộc sống.

- Nắm bắt được nội dung bài nhưng cần tự tin hơn khi phát biểu.

- Cần áp dụng tốt hơn các hành vi đạo đức trong thực tế.


Mẫu nhận xét môn Công nghệ lớp 5
	Thực hiện tốt yêu cầu cần đạt của môn học; biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống

Thực hiện tốt yêu cầu cần đạt của môn học; kĩ năng làm việc nhóm tốt.

Có ý thức tự hoàn thành kiến thức các môn học; cần rèn thêm kĩ năng làm việc nhóm.

Thực hiện được yêu cầu cần đạt của môn học; cần rèn thêm kĩ năng lắng nghe, kĩ năng tổng hợp

Nắm được nội dung, kiến thức môn học; cần tự tin hơn khi trình bày ý kiến của bản thân.

- Em sử dụng đúng vai trò, công dụng của các sáng chế.

- Có trách nhiệm, ý thức giữ gìn các sáng chế.

- Nắm chắc các quy trình gấp, cắt, dán các sản phẩm.

- Có năng khiếu gấp, cắt dán biển báo giao thông.

- Có năng khiếu về gấp, cắt dán theo mẫu.

- Có năng khiếu làm dây đeo đồng hồ, làm vòng đeo tay,…

- Biết gấp, cắt, dán theo quy trình.


Mẫu nhận xét môn Âm nhạc lớp 5
	- Hoàn thành tốt các nội dung của từng bài . Biết thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát kết hợp với gõ đệm nhịp nhàng chính xác.

- Hoàn thành các nội dung của từng bài trong tháng. Cần mạnh dạn tự tin thể hiện bài hát trước lớp.

- Hoàn thành các nội dung của từng bài học. Đỗi chỗ hát chưa rõ lời. Nhắc nhở lắng nghe cô giáo và các bạn để hát cho rõ lời.

- Hoàn thành khá các nội dung của từng bài học. Tuy nhiên động tác phụ họa cần phù với nội dung bài hát.

- Chưa hát đúng theo giai điệu lời ca, kết hợp gõ đệm chưa chính xác. Cần nghe cô giáo và các bạn để thể hiện chính xác hơn.


Mẫu nhận xét môn Mĩ thuật lớp 5
	- Em vận dụng tốt đường nét để tạo hình và trang trí diều.

- Em có sáng tạo tốt trong việc sáng tạo đồ chơi.

- Em nhận biết tốt sự đa dạng của vật liệu tự nhiên trong các sản phẩm mĩ thuật.

- Em nhận biết tốt các vật liệu nhân tạo trong các sản phẩm mĩ thuật.

- Em khai thác tốt vật liệu tái sử dụng trong sáng tạo sản phẩm mĩ thuật.

- Em biết sử dụng tốt các chất liệu khác nhau để thể hiện sản phẩm.

- Em nhận biết tốt trang phục lễ hội của các dân tộc Việt Nam đa dạng về màu sắc.

- Em thể hiện tốt sản phẩm mĩ thuật qua các bước thực hiện.

- Em trình bày tốt ý tưởng thể hiện của em về sản phẩm mĩ thuật.

- Em vận dụng tốt nguyên lí tương phản trong thực hành sáng tạo.

- Em vận dụng tốt một số nguyên lí tạo hình trong thực hành sáng tạo.


Mẫu nhận xét môn Giáo dục thể chất lớp 5
	Hoàn thành tốt các động tác, bài tập, kỹ thuật môn học.

Thực hiện được những bài tập phối hợp và khéo léo.

Ứng dụng tốt một số động tác vào hoạt động và tập luyện.

Biết hợp tác với bạn trong tập luyện TDTT

Biết tham gia vào các trò chơi vận động.

Bước đầu biết giữ gìn vệ sinh thân thể đúng cách và chuẩn bị dụng cụ trong tập luyện.

Biết quan sát tranh ảnh và động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện.

Có ý thức rèn luyện, biết tham gia các hoạt động được giao

Biết thực hiện các biện pháp giữ gìn vệ sinh để bảo vệ sức khoẻ.

Biết tự giác tập luyện thể dục, thể thao.

Biết tham gia được các trò chơi đúng luật.


Mẫu nhận xét môn Hoạt động trải nghiệm lớp 5
	Tham gia thảo luận tích cực nhiệt tình vui vẻ đoàn kết

Miêu tả được hình thức bên ngoài của bản thân

Mạnh dạn làm quen và thân thiện với các bạn khác

Còn rụt rè khi giao tiếp

Chưa tự tin khi tham gia các hoạt động tổng thể

Cần rèn luyện khả năng lắng nghe và tập trung

Cần sắp xếp thời gian học tập vui chơi khoa học hơn

Em đã thân thiện với bạn học nhưng cần hạn chế nói chuyện riêng trong giờ

Em nên tập trung Nghe giảng hơn

Em nên chú ý trong giờ học hơn

Em hạn chế làm việc riêng trong giờ

Chưa mạnh dạn khi giao tiếp nêu ý kiến cá nhân.

Em hoàn thành tốt các nội dung môn học

Em có kỹ năng giao tiếp tốt

Em biết nói lời hay ý đẹp

Em thực hiện tốt nội quy nhà trường thân thiện với bạn bè

Em đã thể hiện được sự khéo léo cẩn thận


Mẫu nhận xét môn Khoa học lớp 5
	- Nêu được nguyên nhân, đường lây truyền và cách phòng tránh ít nhất một trong số các bệnh.

- Nêu được một số tác hại của ma tuý, thuốc lá, rượu bia.

- Từ chối sử dụng rượu, bia, thuốc lá, ma tuý.

- Nêu được những điểm cần chú ý khi dùng thuốc, khi mua thuốc và xác định được khi nào nên dùng thuốc.

- Nắm được nội dung bài học và vận dụng làm bài tập tốt

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống

- Nhận biết được các loài vật dưới nước và trên bờ

- Vận dụng kiến thức đã học và thực hiện tốt.

- Em có ý thức học tập tốt, tích cực tham gia vào các hoạt động học tập trên lớp.

- Em tiếp thu bài giảng nhanh chóng, học bài mau thuộc và có khả năng ghi nhớ tốt các kiến thức khoa học.

- Em có khả năng vận dụng kiến thức khoa học để giải thích các hiện tượng tự nhiên và đời sống.

- Em cần rèn luyện thêm kỹ năng thí nghiệm và quan sát để nâng cao khả năng khám phá khoa học.


Mẫu nhận xét môn Lịch sử - Địa lí lớp 5
	- Em tiếp thu bài nhanh chóng và có hứng thú học tập môn Địa lý.

- Em nắm vững kiến thức về vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội của các địa phương trên thế giới.

- Em biết vẽ bản đồ và sử dụng bản đồ để tìm hiểu về các địa phương.

- Em cần rèn luyện thêm kỹ năng thu thập thông tin và giải thích các hiện tượng địa lý.

- Biết khai thác bảng số liệu, biểu đồ, tranh ảnh về dân số, dân tộc; đọc được lược đồ phân bố dân cư Việt Nam.

- Em biết tôn trọng sự đa dạng văn hoá của các dân tộc.

- Em nêu được tên và vẽ được đường thời gian thể hiện một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc

- Em nắm chắc kiến thức về lịch sử, địa lí.

- Em rất yêu thích môn học, chăm phát biểu ý kiến.

- Em rất thông minh, nhạy bén khi tìm hiểu nội dung bài.

- Em tham gia xây dựng bài học nhiệt tình, sôi nổi, nắm vững kiến thức mới.

- Em hiểu biết rộng và có trí nhớ bài tốt.

- Em tích cực tham gia hoạt động để tìm hiểu bải.

- Em có tinh thần học tập tích cực, thường xuyên phát biểu xây dựng bài học.

- Em có khả năng ghi nhớ tốt các sự kiện lịch sử và liên hệ các sự kiện lịch sử với nhau.

- Em biết rút ra bài học từ những nhân vật và sự kiện lịch sử.

- Em cần rèn luyện thêm kỹ năng phân tích và đánh giá các sự kiện lịch sử.


- Mẫu nhận xét học bạ lớp 5 môn Khoa học, Sử, Địa Lớp 5
1. Môn Khoa học:

Em có ý thức học tập tốt, tích cực tham gia vào các hoạt động học tập trên lớp.

Em tiếp thu bài giảng nhanh chóng, học bài mau thuộc và có khả năng ghi nhớ tốt các kiến thức khoa học.

Em có khả năng vận dụng kiến thức khoa học để giải thích các hiện tượng tự nhiên và đời sống.

Em cần rèn luyện thêm kỹ năng thí nghiệm và quan sát để nâng cao khả năng khám phá khoa học.

2. Môn Sử:

Em có tinh thần học tập tích cực, thường xuyên phát biểu xây dựng bài học.

Em có khả năng ghi nhớ tốt các sự kiện lịch sử và liên hệ các sự kiện lịch sử với nhau.

Em biết rút ra bài học từ những nhân vật và sự kiện lịch sử.

Em cần rèn luyện thêm kỹ năng phân tích và đánh giá các sự kiện lịch sử.

3. Môn Địa lý:

Em tiếp thu bài nhanh chóng và có hứng thú học tập môn Địa lý.

Em nắm vững kiến thức về vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội của các địa phương trên thế giới.

Em biết vẽ bản đồ và sử dụng bản đồ để tìm hiểu về các địa phương.

Em cần rèn luyện thêm kỹ năng thu thập thông tin và giải thích các hiện tượng địa lý.

Ngoài ra, giáo viên có thể bổ sung thêm những nhận xét cụ thể về ưu điểm và nhược điểm của học sinh để phụ huynh nắm được tình hình học tập của con em mình.
- Mẫu nhận xét học bạ lớp 5 môn Đạo đức Lớp 5

1. Về thái độ học tập:

(Học sinh) có thái độ học tập (tích cực/khá/trung bình/chưa tốt) môn Tiếng Đạo Đức.

(Học sinh) thường xuyên (hoàn thành đầy đủ bài tập/chủ động tham gia hoạt động học tập/cần nhắc nhở để hoàn thành bài tập/chưa tích cực tham gia hoạt động học tập) môn Tiếng Đạo Đức.

(Học sinh) có ý thức (tự giác học tập/cần nhắc nhở để học tập) môn Tiếng Đạo Đức.

2. Về đạo đức và phẩm chất:

(Học sinh) là một học sinh (có đạo đức tốt/đạo đức khá/cần rèn luyện đạo đức)

(Học sinh) luôn (biết lễ phép với thầy cô giáo, cha mẹ, ông bà/biết kính trọng người lớn/cần nhắc nhở để lễ phép)

(Học sinh) luôn (yêu thương, quan tâm, giúp đỡ bạn bè/luôn đoàn kết, hợp tác với bạn bè/cần nhắc nhở để yêu thương bạn bè)

(Học sinh) luôn (có ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng/cần rèn luyện ý thức trách nhiệm)

- Mẫu nhận xét học bạ lớp 5 môn Thể dục Lớp 5

1. Về thái độ học tập:

(Học sinh) có thái độ học tập (tích cực/khá/trung bình/chưa tốt) môn Thể dục.

(Học sinh) thường xuyên (tham gia đầy đủ các giờ học/hoàn thành tốt các bài tập/cần nhắc nhở để tham gia học tập/chưa tích cực tham gia học tập) môn Thể dục.

(Học sinh) có ý thức (tự giác rèn luyện/cần nhắc nhở để rèn luyện) thể chất.

2. Về kỹ năng vận động:

(Học sinh) có (kỹ năng vận động tốt/kỹ năng vận động khá/kỹ năng vận động cần cải thiện).

(Học sinh) có khả năng (thực hiện các động tác thể dục chính xác/thực hiện các động tác thể dục cơ bản/cần rèn luyện kỹ năng thực hiện động tác thể dục).

(Học sinh) có khả năng (tham gia các trò chơi vận động một cách linh hoạt/tham gia các trò chơi vận động một cách tích cực/cần rèn luyện kỹ năng tham gia trò chơi vận động).

3. Kỹ năng cơ bản:

(Học sinh) thực hiện các động tác (thể dục phát triển chung/đội hình đội ngũ) một cách (chính xác/khá chính xác/còn chưa chính xác).

(Học sinh) thực hiện các động tác theo đúng (nhịp hô/lệnh hướng dẫn/còn chưa đúng nhịp hô).

(Học sinh) xếp hàng và tư thế đứng (nghiêm túc/khá nghiêm túc/còn chưa nghiêm túc).

(Học sinh) biết cách (chào, báo cáo, xin phép) khi ra vào lớp.

(Học sinh) thực hiện được động tác (đi thường theo nhịp) một cách (đúng nhịp/khá đúng nhịp/còn chưa đúng nhịp).

4. Kỹ năng vận dụng:

(Học sinh) biết cách chơi và tham gia (các trò chơi vận động) một cách (tích cực/khá tích cực/còn chưa tích cực).

(Học sinh) biết cách (hợp tác với bạn bè) trong khi chơi.

(Học sinh) có khả năng (sáng tạo, linh hoạt) trong khi chơi.

- Mẫu nhận xét học bạ lớp 5 môn Kĩ Thuật Lớp 5

1. Về thái độ học tập:

(Học sinh) có thái độ học tập (tích cực/khá/trung bình/chưa tốt) môn Kỹ thuật.

(Học sinh) thường xuyên (hoàn thành đầy đủ bài tập/chủ động tham gia hoạt động học tập/cần nhắc nhở để hoàn thành bài tập/chưa tích cực tham gia hoạt động học tập) môn Kỹ thuật.

(Học sinh) có ý thức (tự giác sáng tạo/cần nhắc nhở để sáng tạo) trong học tập môn Kỹ thuật.

2. Về kỹ năng thực hành:

(Học sinh) có khả năng (thực hiện các kỹ thuật cơ bản/thực hiện các kỹ thuật khá/cần rèn luyện kỹ thuật) trong môn Kỹ thuật.

(Học sinh) có khả năng (sử dụng các dụng cụ học tập một cách an toàn/sử dụng các dụng cụ học tập khá an toàn/cần rèn luyện kỹ năng sử dụng dụng cụ học tập an toàn).

(Học sinh) có khả năng (hoàn thành các sản phẩm theo yêu cầu/hoàn thành các sản phẩm khá/cần rèn luyện kỹ năng hoàn thành sản phẩm).

3. Kỹ năng cơ bản:

(Học sinh) biết (gấp, cắt, dán) theo quy trình.

(Học sinh) biết (sử dụng các dụng cụ) một cách an toàn.

4. Kỹ năng sáng tạo:

(Học sinh) có khả năng (tự sáng tạo các sản phẩm) từ các vật liệu sẵn có.

(Học sinh) có khả năng (trang trí các sản phẩm) một cách đẹp mắt.

(Học sinh) có khả năng (hoàn thiện các sản phẩm) một cách tỉ mỉ.

- Mẫu nhận xét học bạ lớp 5 về năng lực

I. Năng lực tự phục vụ, tự quản:

1. Biết tự chăm sóc bản thân:

(Học sinh) biết (giữ gìn vệ sinh cá nhân/ăn uống hợp vệ sinh/mặc quần áo gọn gàng) một cách (tự giác/cần nhắc nhở).

(Học sinh) biết (giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập) một cách (cẩn thận/cần nhắc nhở).

(Học sinh) biết (dọn dẹp chỗ ngồi học tập/giữ gìn vệ sinh lớp học) một cách (tự giác/cần nhắc nhở).

2. Biết tự sắp xếp thời gian học tập và vui chơi hợp lý:

(Học sinh) biết (lập kế hoạch học tập/sắp xếp thời gian học tập và vui chơi hợp lý) một cách (tự giác/cần nhắc nhở).

(Học sinh) biết (hoàn thành bài tập về nhà đúng hạn/hoàn thành các công việc được giao đúng hạn) một cách (đầy đủ/cần nhắc nhở).

(Học sinh) biết (đi học đúng giờ/tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa) một cách (tự giác/cần nhắc nhở).

II. Năng lực hợp tác:

1. Biết hợp tác với bạn bè trong học tập và vui chơi:

(Học sinh) biết (cùng nhau thảo luận, chia sẻ ý kiến trong học tập/cùng nhau tham gia các hoạt động vui chơi tập thể) một cách (hợp tác/cần nhắc nhở).

(Học sinh) biết (giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn trong học tập/chia sẻ đồ dùng học tập với bạn bè) một cách (tự nguyện/cần nhắc nhở).

(Học sinh) biết (lắng nghe ý kiến của bạn bè/tôn trọng ý kiến của bạn bè) một cách (tích cực/cần nhắc nhở).

2. Biết tham gia vào các hoạt động tập thể:

(Học sinh) biết (tham gia tích cực vào các hoạt động tập thể của lớp/của trường) một cách (tự giác/cần nhắc nhở).

(Học sinh) biết (hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong các hoạt động tập thể) một cách (đầy đủ/cần nhắc nhở).

(Học sinh) biết (cùng nhau đoàn kết, hợp tác để hoàn thành tốt các hoạt động tập thể) một cách (tích cực/cần nhắc nhở).

III. Năng lực tự học:

1. Biết tự giác học tập:

(Học sinh) biết (tự giác học tập mà không cần nhắc nhở/cần nhắc nhở để học tập).

(Học sinh) biết (chuẩn bị bài học trước khi đến lớp/hoàn thành đầy đủ bài tập về nhà) một cách (tự giác/cần nhắc nhở).

(Học sinh) biết (tìm kiếm tài liệu tham khảo để học tập/tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp khó khăn trong học tập) một cách (tự giác/cần nhắc nhở).

2. Biết sử dụng các phương pháp học tập hiệu quả:

(Học sinh) biết (sử dụng các phương pháp học tập phù hợp với bản thân/sử dụng các phương pháp học tập hiệu quả) một cách (tự giác/cần nhắc nhở).

(Học sinh) biết (ghi chép bài giảng một cách đầy đủ/tập trung khi nghe giảng) một cách (tự giác/cần nhắc nhở).

(Học sinh) biết (ôn tập bài học thường xuyên/ôn tập bài học trước khi thi) một cách (tự giác/cần nhắc nhở).

IV. Năng lực giải quyết vấn đề:

1. Biết xác định vấn đề:

(Học sinh) biết (xác định được vấn đề cần giải quyết) một cách (tự giác/cần nhắc nhở).

(Học sinh) biết (phân tích các yếu tố liên quan đến vấn đề) một cách (tự giác/cần nhắc nhở).

2. Biết tìm kiếm giải pháp:

(Học sinh) biết (tìm kiếm các giải pháp khả thi để giải quyết vấn đề) một cách (tự giác/cần nhắc nhở).

(Học sinh) biết (lựa chọn giải pháp phù hợp nhất để giải

- Mẫu nhận xét học bạ lớp 5 về phẩm chất

I. Chăm học, chăm làm:

(Học sinh) có ý thức học tập và làm việc (chăm chỉ/khá chăm chỉ/trung bình/cần rèn luyện).

(Học sinh) luôn (hoàn thành đầy đủ bài tập về nhà/tham gia tích cực vào các hoạt động học tập/cố gắng hoàn thành tốt mọi công việc được giao).

(Học sinh) có ý thức (tiết kiệm thời gian/tiết kiệm tiền bạc/cần rèn luyện ý thức tiết kiệm).

II. Tự tin:

(Học sinh) có tính (tự tin/khá tự tin/cần rèn luyện sự tự tin).

(Học sinh) luôn (dám mạnh mẽ bày tỏ ý kiến/dám thực hiện các hoạt động mới/cần rèn luyện sự tự tin).

(Học sinh) có khả năng (tự giải quyết các vấn đề đơn giản/tự hoàn thành các công việc được giao).

III. Trách nhiệm:

(Học sinh) có ý thức trách nhiệm (cao/khá/trung bình/cần rèn luyện).

(Học sinh) luôn (hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao/tham gia tích cực vào các hoạt động tập thể/cố gắng hoàn thành tốt mọi việc).

(Học sinh) biết (giữ lời hứa/chia sẻ trách nhiệm với bạn bè/cần rèn luyện ý thức trách nhiệm).

IV. Trung thực:

(Học sinh) có tính (trung thực/khá trung thực/cần rèn luyện sự trung thực).

(Học sinh) luôn (nói đúng sự thật/không gian lận trong học tập và thi cử/cần rèn luyện sự trung thực).

(Học sinh) biết (giữ lời hứa/trả lại đồ vật khi nhặt được/cần rèn luyện tính trung thực).

V. Kỉ luật:

(Học sinh) có ý thức chấp hành kỷ luật (tốt/khá/trung bình/cần rèn luyện).

(Học sinh) luôn (đi học đúng giờ/hoàn thành bài tập đúng hạn/thực hiện nội quy lớp học).

(Học sinh) biết (giữ trật tự trong lớp học/giữ gìn vệ sinh chung/cần rèn luyện ý thức chấp hành kỷ luật).

VI. Đoàn kết, yêu thương:

(Học sinh) có tinh thần (đoàn kết, yêu thương bạn bè/khá đoàn kết, yêu thương bạn bè/cần rèn luyện tinh thần đoàn kết, yêu thương bạn bè).

(Học sinh) luôn (giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn/chia sẻ đồ dùng học tập với bạn bè/tham gia các hoạt động tập thể).

(Học sinh) biết (lắng nghe ý kiến của bạn bè/tôn trọng ý kiến của bạn bè/cần rèn luyện tinh thần đoàn kết, yêu thương bạn bè).

VII. Tự học và giải quyết vấn đề:

(Học sinh) có khả năng (tự học/tự giải quyết vấn đề) một cách (tốt/khá/trung bình/cần rèn luyện).

(Học sinh) biết (tự giác học tập/tìm kiếm tài liệu tham khảo/tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp khó khăn).

(Học sinh) biết (xác định vấn đề/tìm kiếm giải pháp/lựa chọn giải pháp phù hợp).
